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THỨ TIẾT 
6 

(Viên) 

7 

(Hảo) 

8 

(Thảo) 

9 

(Thắng) 
 

2 
1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ  

2 Toán - Viên Địa - Hảo Thể - Thư Sinh - Thắng  

3 Địa - Hảo Thể - Thư Toán - Hải Văn - Thảo  

4 CNghệ - Thư Toán - Viên Toán - Hải Hoá - Hảo  

5 Thể - Thư SHL - Hảo Văn - Thảo Toán - Hải  

3 
1 Sinh - Thắng Toán - Viên Toán - Hải Địa - Hảo 

 

2 Văn - Thùy GDCD - Hảo Toán - Hải Sinh - Thắng 
3 Văn - Thùy Sinh - Thắng Hoá - Hảo Toán - Hải 
4 Toán - Viên CNghệ - Thắng Địa - Hảo Toán - Hải 
5  NGLL - Hảo CNghệ - Hải Lý - Tuân 

4 
1 GDCD - Minh Lý - Hải Địa - Hảo Thể - Thư 

HĐGD NGLL dạy vào thứ năm tuần 1 và 

tuần 3 hàng tháng ; Lớp 8 dạy vào buổi 

chiều 

2 NNgữ - Minh Sử - Thùy Toán - Hải Hóa - Hảo 
3 CNghệ - Thư NNgữ - Minh Hoá - Hảo Sử - Thùy 
4 Văn - Thùy Địa - Hảo CNghệ - Hải NNgữ - Minh 
5  Văn - Thùy NNgữ - Minh Toán - Hải 

5 

1 Sinh - Thắng Toán - Viên Lý - Tuân GDCD - Thảo 

GDHN đồng chí Tuân dạy vào tiết 5 thứ 5 

tuần 2  hằng tháng 

2 Văn - Thùy CNghệ - Thắng Văn - Thảo Lý - Tuân 
3 Toán - Viên Văn - Thùy Sinh - Thắng Văn - Thảo 
4 Toán - Viên Văn - Thùy Nhạc - Phương Văn - Thảo 

5 NGLL - Viên Nhạc - Phương GDCD - Thảo NGLL - Thắng 

6 
1 Lý - Hải Thể - Thư NNgữ - Minh Văn - Thảo  

2 Thể - Thư Văn - Thùy Văn - Thảo Toán - Hải  

3 Văn - Thùy NNgữ - Minh Văn - Thảo Toán - Hải  

4 NNgữ - Minh Sử - Thùy Toán - Hải Thể - Thư  

5 Sử - Thùy TC Toán - Hải Thể - Thư NNgữ - Minh  

7 
1 Nhạc - Phương Toán - Viên Sinh - Thắng MT - Dung  

2 NNgữ - Minh Sinh - Thắng MT - Dung Sử - Thùy  

3 MT - Dung NNgữ - Minh Sử - Thùy CNghệ - Thắng  

4 Toán - Viên MT - Dung NNgữ - Minh Văn - Thảo  

5 SHL - Viên Văn - Thùy SHL - Thảo SHL - Thắng  
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